
 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 95/CK-NSNN

HUYỆN THUẬN BẮC  

Dự toán 

năm 2023

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 = 2/1 4

288.724 334.736 115,9% 126,6%

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

HUYỆN
219.694 239.005 108,8% 90,4%

I Chi đầu tư phát triển 30.000 1.422 4,7% 1,8%

1 Chi đầu tư cho các dự án 30.000 1.422 4,7% 1,8%

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 185.300 237.584 128,2% 128,8%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 109.634 117.664 107,3% 116,5%

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình 109 18.909 17347,6% 17636,7%

4 Chi Văn hóa-Thể Thao-Truyền thanh 1.883 2.675 142,1% 153,5%

5 Chi bảo vệ môi trường 3.000 3.363 112,1% 86,1%

6 Chi hoạt động kinh tế 9.801 26.721 272,6% 330,3%

7
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

hành chính, đảng, đoàn thể
42.719 46.198 108,1% 101,4%

8 Chi bảo đảm xã hội 14.408 15.457 107,3% 86,2%

9 Chi các khoản khác theo quy định 1.000 125,0%

III Dự phòng ngân sách 4.394 0,0%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN

69.030 95.131 137,8%

I Bổ sung thực hiện nhiệm vụ 69.030 95.131 137,8%

1 Vốn sự nghiệp 1.311           1.311   100,0% 1702,6%

2 Vốn đầu tư 67.719 93.820 138,5%

II Chương trình mục tiêu Chính phủ 0 0 

1 Vốn sự nghiệp

2 Vốn đầu tư

C Vốn huy động đóng góp 600 

D Chi từ nguồn kết dư NS huyện 

E
CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI 

QUA NS

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

NĂM 2023 (12 THÁNG)
Đơn vị: Triệu đồng./.

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2023

Ước thực 

hiện năm

So sánh ước thực hiện 
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